
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0  

17 1 50 3023 UBT(T) 6cm/VMC 3 lần(RT,UBT,ĐS)

17 2 49 2012 UXTC 12 tuần

17 3 36 2002 NXTC 14tuần

18 4 52 0000 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

18 5 46 3003 UXTC 16 tuần

18 6 42 3003 NXTC 14tuần

19 7 53 3013 UXTC 16 tuần

19 8 51 3013 TSĐGĐHNMTC

19 9 43 1001 UXTC 16 tuần

19 10 45 ĐT UXTC 14 tuần

19 11 40 1011 UXTC 16 tuần

20 12 47 3003 U hạ vị 20 cm,nghi UBT/ VMC

20 13 47 1001 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

20 14 43 ĐT NXTC 12tuần

15 43 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 59 3003 UXTC 12 tuần + UBT

17 2 48 0000 UXTC 10 tuần + TSPTKĐHNMTC

17 3 21 0000 UBT (P) 15cm/VMC CẮT PP (T)

18 4 56 5014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 53 2002 UBT(P) 15cm A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

BS SẢN A + VINH.SB + VŨ.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + XUYÊN.SB(C)

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + VĂN UYÊN.SB(S)

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + VÂN.SB (C)

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + TẤN ÂN.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + TẤN ÂN.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS hướng cắt HTTC+ 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 23/09/2013 đến ngày 29/09/2013 (Tuần3)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ ĐÂU

NGUYỄN THỊ NHƯ LAN

NGUYỄN THỊ LỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH HỒNG ĐẬM

NGUYỄN THỊ THU HẢI

NGUYỄN THỊ HIỀN

DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ VÂN

PHAN THỊ THU BA

DƯƠNG NGỌC HOÀ

BÙI THỊ THU

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ TRUNG

PHẠM THỊ MỸ

ĐẶNG THỊ KIM YẾN

ĐINH THỊ THE

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ OANH

PHẠM THỊ TUYẾT

6555

3022B

6691

6536

6222

6535

6549

SHC

4030B

6525

6511

6504

6531

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6548

6546

6587

6507

PM

Ngày: 23/09/2013 

Ngày: 24/09/2013 

6505

5676

6520

4065 B



18 6 40 2002 NXTC 12 tuần

19 7 73 5005 UBT (T) 10 cm/ bệnh lý tim

19 8 50 5005 UXTC 12 tuần

19 9 43 1011 NXTC 14 tuần

19 10 45 3003 UXTC 16 tuần

19 11 39 2002 NXTC 14 tuần

20 12 42 2002 U hạ vị 16cm, nghi UBT/VMC

20 13 46 ĐT UXTC 12 tuần

20 14 20 ĐT U hạ vị 22cm, nghi UBT

15 36 ĐT NXTC 16 tuần  

3 0 0

3 0 0

17 1 68 ĐT UBT (P) 8cm

17 2 44 4004 UXTC 12 tuần

17 3 35 1001 UXTC 20 tuần/VMC

17 4 42 2002 UXTC 18 tuần

17 5 35 1001 UBT 2bên 12cm

18 6 54 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 7 45 1011 UXTC 16 tuần

18 8 41 2002 UXTC 14 tuần

19 9 51 3003 UXTC 14 tuần

18 10 42 2002 UXTC 15 tuần

19 11 27 1001 UBT 20cm

20 12 17 ĐT DTBS không ÂĐ

20 13 39 2002 UXTC 12 tuần

20 14 31 3013 NXTC 14tuần

15 34 1011 UXTC 10 cm

3 0 0

3 0 0

THỐNG + HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG

HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG + NG.CHÂU.SB

HƯNG.PNT + LAN HƯƠNG + NG.CHÂU.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + TR.LOAN + KIM NGÂN.TT(S)

BS SẢN A + H.NHẬT + ĐIỆN.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

H.HIỆP + THIÊNTHANH + KIỀU CHÂU.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + KIỀU CHÂU.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + KIỀU CHÂU.SB

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + DIỄM.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + BÌNH.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + BÌNH.SB

V.HÒA + BÍCH TY + KHẮC ÂN.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + VŨ HẢI.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + VŨ HẢI.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + VŨ HẢI.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THU THỦY.TT + DUY.SB(S)

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

T.HÒA + DIỆU NGA + KIÊN.TT

T.HÒA + DIỆU NGA + KIÊN.TT

T.HÒA + DIỆU NGA + KIÊN.TT   

V.HÒA + BÍCH TY + KHẮC ÂN.SB  

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Mổ Tái tạo ÂĐ

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u LNMTC, KTSD   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

BN SẢN A

LƯƠNG THỊ HỒNG

VÕ THỊ LỆ QUYÊN

PHẠM THỊ HIẾU PHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ BÉ

HÀ ÁNH LỆ

PHẠM THỊ KHANH  ***

HOÀNG THỊ KIỀU OANH

CHÂU THỊ BÍCH HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHÙNG THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

BÙI THỊ XƯƠNG

TẠ NGỌC ÁNH

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

DIỆP THỊ KHA

NGUYỄN THỊ LỆ THẢO

PHAN THỊ THU THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC THI

HUỲNH THỊ THUÝ

NGUYỄN THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ QUEN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

6568

6575

6181

4060B

4031B

6672

6611

6409

3021B

6597

6651

6605

6453

6610

4040B

6569

6547

6594

6539

6529

6538

6679

6545

6639

4041B

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/09/2013 

Ngày: 26/09/2013 



17 1 75 9009 U ổ Bụng 16 cm

17 2 48 0000 UBT (P) 8cm

17 3 41 1011 UXTC 10 tuần/ VMC

18 4 73 4024 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 5 48 2012 UXTC 16 tuần

18 6 43 0000 NXTC 16 tuần/Mong con

19 7 48 4004 UXTC 5tháng

19 8 48 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 9 29 ĐT UXTC 14 tuần

19 10 46 3033 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

19 11 42 3023 NXTC 14tuần

12 46 2002 UBT(P) 11cm

3 0 0

3 0 0

17 1 61 6006 UXTC 24 tuần

17 2 58 5035 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 30 0000 NXTC 14tuần

17 4 44 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

17 5 39 2002 NXTC 14 tuần

18 6 52 ĐT UXTC 16 tuần

18 7 41 1011 NXTC 14 tuần

18 8 34 ĐT UBT(P) 12cm

19 9 48 3003 UXTC 16tuần

19 10 46 2002 UXTC 14 tuần

19 11 35 3003 UBT 2bên 12cm

20 12 45 2002 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

20 13 21 ĐT U ổ bụng 12cm, TD UBT

20 14 30 2002 NXTC 14 tuần

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + GIANG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT + LAM HÀ.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + ĐƯỜNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIÊN.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIÊN.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + KIÊN.TT

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + GIANG.SB

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + GIANG.SB

BS SẢN A + KIM NGÂN.TT + DIỆP.SB(S)

BS SẢN A + DUNG.SB + DŨNG.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + ĐƯỜNG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + CƯỜNG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + CƯỜNG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + CƯỜNG.SB

K.CHI.PNT + ÚT + ĐẠO.SB

K.CHI.PNT + ÚT + ĐẠO.SB

DỰ BỊ

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

PHAN THỊ XUÂN MAI

HỒ THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG

BÙI THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

VÕ THỊ NGỌC PHƯỚC

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ LAN ANH

ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG

NGUYỄN THỊ LANG

PHÙNG THỊ KHẢI

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ ĐEN

NGUYỄN THỊ NHẬT TRANG

TẠ THỊ DẨN

TRẦN THỊ KHÁNH

TRẦN THỊ HÀM ĐAN

PHAN THỊ CỦA

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

SIM PHALLY

ĐỖ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THUỶ

PHAN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ NA

ĐOÀN NGỌC OANH

6671

6380

6630

6369

6614

6647

6608

6658

6363

6648

6613

6622

6596

6624

6599

3028B

6609

6598

6665

6626

6615

6668

6606

6600

6675

3020B

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/09/2013 



Ngày 20 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


